
Ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô

TX GK TX GK

1 3016170008 Nguyễn Thái Dân An 14/11/2004 16CDOT1 8 8 8 8.0 8 8.5 8 8.2 8.08 Giỏi

2 3015170022 Lê Trần Hải Anh 04/03/2004 15CDOT1 9 8 8 8.2 9 9 9 9.0 8.60 Giỏi

3 3015170008 Lại Xuân Đăng 13/03/1995 15CDOT1 8 9 8 8.3 8.5 8 8 8.1 8.20 Giỏi

4 3015170014 Nguyễn Trần Tấn Đạt 22/06/2004 15CDOT1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0.00

5 3015170011 Trần Văn Đạt 05/11/2004 15CDOT1 7 8 7.5 7.6 8 8 8 8.0 7.78 Khá

6 3015170007 Đặng Phương Duy 06/02/2004 15CDOT1 7 8 7.5 7.6 8 8.5 8 8.2 7.85 Khá

7 3015170004 Huỳnh Lê Trung Kiên 09/07/2003 15CDOT1 8 8 7.5 7.8 8 8 8 8.0 7.88 Khá

8 3015170019 Phạm Trung Mẫn 09/01/2004 15CDOT1 7 7 8 7.5 9 9.5 9 9.2 8.33 Giỏi

9 3015170018 Võ Nguyễn Phi Năng 04/03/2004 15CDOT1 9 8 8 8.2 8 8.5 8.5 8.4 8.30 Giỏi

10 3015170002 Nguyễn Thập Nhất 30/12/2003 15CDOT1 7 8 7.5 7.6 7 7.5 8 7.7 7.60 Khá

11 3015170017 Nguyễn Đỗ Thiên Phước 19/08/2003 15CDOT1 8 7 7.5 7.5 8 8 9 8.5 7.98 Khá

12 3016170002 Đinh Trần Quyết Thắng 13/03/2005 16CDOT1 7 8 7.5 7.6 8 8 8 8.0 7.78 Khá

13 3016170005 Võ Nguyễn Đình Lâm 08/10/2005 16CDOT1 7 7 8 7.5 8 8 8 8.0 7.75 Khá
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